	Họ và tên HS 
Lớp                    Trường THCS Võ Thị Sáu
	KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II
  (Năm học: 2022 – 2023)
MÔN :   KHTN 7
Thời gian làm bài : 60 phút

	Số báo danh :
	Phòng thi :
	



	Điểm :

	Chữ ký của giám khảo
	Chữ ký của giám thị



I. TRẮC NGIỆM: (4,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất cho các câu sau:
Câu 1.Tia tới hợp với pháp tuyến 1 góc 500 thì góc tạo bởi tia tới và tia phản xạ có số đo bằng bao nhiêu?
     A.   400                              B.  500                    C.   900                         D.  1000.4 

Câu 2. Lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt tại vị trí nào trên hình là mạnh nhất?.1 
.2 

  A. Vị trí 1.	               B. Vị trí 2.        S
N

  C. Vị trí 3.	               D. Vị trí 4..3 

Câu 3. Một thanh nam châm bị gãy làm hai thì
  A. Một nửa là cực Bắc, một nửa là cực Nam.                         
  B. Cả hai nửa đều mất từ tính.
  C. Mỗi nửa đều là một nam châm có hai cực : cực Bắc – Cực Nam.
  D. Mỗi nửa đều là một nam châm và cực của mỗi nửa ở chỗ đứt gãy cùng tên.
Câu 4. Ta có thể tăng từ trường của nam châm điện bằng cách nào hiệu quả nhất?
   A.  Tăng độ mạnh của dòng điện và giảm số vòng dây.       
   B. Giảm độ mạnh của dòng điện và tăng số vòng dây.
   C. Tăng độ mạnh của dòng điện và tăng số vòng dây.               
   D. Tăng độ mạnh của dòng điện và giữ nguyên số vòng dây.
Câu 5. Phát biểu nào sau đây là đúng?
    A. Các nguyên tố kim loại tập trung hầu hết ở góc trên bên phải của bảng tuần hoàn.
    B. Các nguyên tố kim loại tập trung hầu hết ở góc dưới bên trái của bảng tuần hoàn.
    C. Các nguyên tố khí hiếm nằm ở giữa bảng tuần hoàn.
    D. Các nguyên tố phi kim nằm ở cuối bảng tuần hoàn.
Câu 6.  Chất nào sau đây có liên kết ion?
  A.   Potassium chloride		B. Nitrogen		
  C. Hydrogen		                     D. Fluorine
Câu 7. Sulfuric acid có công thức hoá học H2SO4. Phát biểu nào sau đây sai?
A. Phân tử sulfuric acid có 7 nguyên tử.
B. Phân tử sulfuric acid có 1 phân tử H2, 1 nguyên tử S và 2 phân tử O2 liên kết với nhau.
C. Sulfuric acid là một hợp chất.
D. Phân tử sulfuric acid có 3 loại nguyên tố.
Câu 8:  Bản chất của liên kết ion là
      A. Liên kết được hình thành bởi lực hút giữa các ion mang điện tích cùng dấu.
    B. Liên kết được hình thành bởi lực đẩy giữa các ion mang điện tích trái dấu.
    C. Liên kết được hình thành bởi lực đẩy giữa các ion mang điện tích cùng dấu.
     D. Liên kết được hình thành bởi lực hút giữa các ion mang điện tích trái dấu.
Câu 9. Trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng có vai trò quan trọng đối với:
       A. sự chuyển hoá của sinh vật. 			B. sự biến đổi các chất. 
        C. sự trao đổi năng lượng. 				D. sự sống của sinh vật.
Câu 10. Con đường thu nhận và tiêu hóa thức ăn trong ống tiêu hóa ở người:
        A. nghiền nát – tiếp nhận thức ăn – chuyển hóa dinh dưỡng – đào thải.
 B. tiếp nhận thức ăn – chuyển hóa dinh dưỡng– nghiền nát – đào thải.
 C. chuyển hóa dinh dưỡng – tiếp nhận thức ăn – nghiền nát – đào thải.
 D. tiếp nhận thức ăn – nghiền nát – chuyển hóa dinh dưỡng – đào thải.
Câu 11. Phát triển bao gồm 
       A. sinh trưởng, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
       B. sinh trưởng, phân hóa tế bào.
       C. sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát sinh hình thái cơ quan và cơ thể.
       D.  sinh trưởng, phân hóa tế bào, phát triển hình thái cơ quan và cơ thể.
Câu 12: Mô phân sinh đỉnh giúp thân, cành và rễ tăng lên về
    A. chiều dài. 	             B. chiều rộng.          C. khối lượng.             D. trọng lượng.
Câu 13. Còi xương, chậm lớn ở động vật và người do thiếu 
A. vitamin C.		B. vitamin D.                  C. vitamin A.		     D. vitamin E.
Câu 14. Hình thức sinh sản nào sau đây là sinh sản vô tính ?
  A. Đẻ trứng.	        B. Đẻ con.          C. Phân đôi cơ thể.          D. Đẻ trứng và đẻ con.
Câu 15. Phương pháp nhân giống cây trồng nào sau đây cho ra số cây giống nhanh, đồng loạt, số lượng lớn, giá thành rẻ?
    A. Giâm cành.					B. Chiết cành.
    C. Ghép cây.					D. Nhân giống vô tính trong ống nghiệm.
Câu 16. Các hình thức sinh sản vô tính ở thực vật gồm:
A. Sinh sản sinh dưỡng và sinh sản bào tử.                B. Sinh sản bằng hạt và sinh sản bằng chồi.
C. Sinh sản bằng rễ và bằng thân và bằng lá.             D. Sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính.
II. TỰ LUẬN  (6,0 điểm)
Câu 17. ( 1,0 điểm) .Em hãy trình bày tính chất  và sự tương tác của 2 nam châm.  

[bookmark: _GoBack]Câu 18. ( 0,5 điểm)   Hãy xác định chiều đường sưc từ và 2 cực của nam châm trên hình sau:

[bookmark: _Hlk111535052]Câu 19.  (1,5 điểm)
a.Thế nào là liên kết cộng hoá trị? ( 0,5đ)
b. Hãy mô tả sự hình thành liên kết cộng hoá trị trong 
phân tử  nước( gồm hai nguyên tử H liên kết với một nguyên tử O) ( 0,5đ)
c.Tính khối lượng của phân tử  nước. ( 0,5đ)
Biết: 
	Nguyên tố
	H
	C
	O
	Na

	Số Proton
	1
	6
	8
	11

	Nguyên tử khối
	1
	12
	16
	23



Câu 20 (1,0 điểm). Nêu khái niệm về tập tính của sinh vật?
Câu 21 (0,5 điểm). Mô tả đặc điểm thể hiện các dấu hiệu của sinh trưởng và phát triển ở người.
Câu 22. (1,5 điểm). Sau khi học vế quá trình thoát hơi nước ở cây xanh, bạn Mai băn khoăn muốn biết xem nếu sự thoát hơi nước ở lá không diễn ra thì điểu gì sẽ xảy ra, còn Khôi thì không biết tưới nước hợp lí cho cây trồng là như thế nào. Em hãy
giúp Mai và Khôi giải đáp các băn khoăn trên?
Bài làm
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